
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Lâm Thúy An 15/03/2007 003 01

2 Nguyễn Võ Thùy An 29/06/2007 008 01

3 Ngô Quỳnh Anh 22/05/2007 019 01

4 Đinh Thị Hoàng Bích 18/11/2007 053 02

5 Nguyễn Ngọc Khánh Gia 08/07/2007 097 03

6 Nguyễn Minh Hằng 12/06/2007 110 03

7 Lê Bảo Hân 19/01/2007 114 03

8 Kiên Lê Gia Hưng 05/12/2007 155 04

9 Lê Đặng Nguyên Kha 06/01/2007 163 05

10 Lê Nguyễn Minh Kha 09/10/2007 164 05

11 Nguyễn Đăng Nam Khang 11/12/2007 169 05

12 Lê Gia Khánh 13/08/2007 180 05

13 Lê Nguyên Khánh 09/03/2007 181 05

14 Võ Nguyễn Hà Lam 05/01/2007 215 06

15 Võ Ngọc Bảo Linh 28/02/2007 230 06

16 Trịnh Quang Long 10/01/2007 237 07

17 Đặng Gia Lợi 22/07/2007 240 07

18 Nguyễn Lê Ngọc My 29/09/2007 257 07

19 Nguyễn Ngọc Diễm My 22/12/2007 258 07

20 Trương Uyển Nghi 01/01/2007 275 08

21 Lê Bùi Thảo Bảo Ngọc 29/05/2007 280 08

22 Lê Quý Nhân 13/11/2007 299 08

23 Nguyễn Ngô Thiện Nhân 16/11/2007 301 08

24 Nguyễn Lê Xuân Phát 28/11/2007 334 09

25 Đặng Thanh Thiện Phước 21/04/2007 350 10

26 Nguyễn Phan Hoàng Phương 24/12/2007 357 10

27 Nguyễn Ngọc Mỹ Quyên 03/04/2007 374 10

28 Thái Hạ Quỳnh 27/07/2007 379 10

29 Nguyễn Hồ Thiên Thanh 17/08/2007 400 11

30 Nguyễn Hữu Thiên 21/10/2007 414 11

31 Nguyễn Minh Thư 22/02/2007 435 12

32 Nguyễn Phúc Bảo Trân 29/05/2007 462 12

33 Trương Đặng Gia Tuệ 17/07/2007 495 13

34 Trần Diễm Thảo Uyên 14/04/2007 505 14

35 Nguyễn Ngọc Phương Vy 31/12/2007 525 14

36 Nguyễn Hoàng Phi Yến 28/12/2007 535 14

37 Nguyễn Ngọc Hải Yến 10/04/2007 536 14

Danh sách này có: 37 học sinh.
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